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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTCQTKD ngày ………/2019 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) 

1. Thông tin chung về học phần: 

 - Tên học phần: Luật Hành Chính 

 - Tên tiếng Anh: Administrative law 

 - Mã học phần: 009035 

 - Số tín chỉ: 02, Số tín chỉ lý thuyết: 02, Số tín chỉ thực hành: 0 

 - Môn học tiên quyết: Đã học xong khối kiến thức đại cương 

 - Môn học song hành: 

 

2. Đối tượng áp dụng: 

           - Môn học bắt buộc cho ngành: Ngành Kinh tế - Luật; Ngành Quản lý kinh 

tế 

 - Môn học tự chọn cho ngành:  

 - Trình độ: Đại học. 

 - Hệ đào tạo: Chính quy 

3. Nội dung tóm tắt của học phần: 

Luật Hành chính là môn học kiến thức ngành, là môn khoa học nhằm cung cấp cho 

người học những hiểu biết về quy định của pháp luậtvềquản lý hành chính nhà 

nước như đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính; chủ thể của 

quản lý hành chính nhà nước, đối tượng của quản lý hành chính nhà nước, thủ tục 

hành chính; hành vi vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; bảo đảm và 

tăng cường pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước. 

4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  quản lý hành chính nhà 

nước như đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính; chủ thể của 
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quản lý hành chính nhà nước, đối tượng của quản lý hành chính nhà nước, thủ tục 

hành chính; hành vi vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; bảo đảm và 

tăng cường pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước. 

4.2. Kỹ năng: 

- Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin quản lý hành chính nhà nước . 

- Biết vận dụng vào thực tế trong hoạt động quản lý nhà nước, trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, để từ đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp 

trong công việc. 

4.3. Thái độ: 

-  Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học. 

 -  Tự giác và nghiêm túc trong học tập. 

 -  Tham dự đầy đủ các giờ giảng và giờ thảo luận trên lớp, nghiên cứu các tài liệu 

học tập mà giảng viên giới thiệu, làm đầy đủ các bài tập trên lớp và bài tập về nhà. 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

STT Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 
CĐR của 

CTĐT 

Về kiến thức  

1 CĐR1 

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học 

cơ bản và khoa học xã hội phù hợp chuyên 

ngành đào tạo để tham gia hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước  

(1)(2)(3)(4) 

2 CĐR2 

Có kiến thức cơ bản về quản lý hành chính 

nhà nước, quản lý kinh doanh và kinh tế học 

hiện đại 

(4) 

Về kỹ năng  

3 CĐR3 

Có kỹ năng sử dụng các phương pháp phân 

tích định tính và định lượng; có kỹ năng hoạt 

động độc lập và phối hợp hoạt động trong tổ 

chức; phong cách làm việc chuyên nghiệp, 

(12)(13) 



 

 

4 

 

tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng 

hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có 

hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được 

đào tạo 

4 CĐR4 

Có kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức 

thực thi, giám sát và đánh giá dự án đầu tư; 

kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, lãnh 

đạo và kiểm soát; Có kỹ năng quản lý bản 

thân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm 

việc nhóm; Kỹ năng phân tích về vi phạm 

hành chính và trách nhiệm hành chính từ đó 

biết phòng và tránh vi phạm 

(9)(10)(11)(14) 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm (thái độ)  

5 CĐR5 Chấp hành nghiêm túc nội quy (18) 

6 CĐR6 

Năng động, chủ động cập nhật kiến thức, kỹ 

năng chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng sáng 

tạo trong công việc 

(19) 

7 CĐR7 

Tự tin, có bản lĩnh và tự khẳng định năng lực 

của bản thân, có tình thần cộng đồng, tập 

thể, sống và làm việc có trách nhiệm với 

cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị 

đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của 

ngành tài chính – ngân hàng trong cộng đồng 

để nâng cao giá trị của cuộc sống 

(21) 

6. Phương pháp và phương tiện giảng dạy: 

6.1. Phương pháp giảng dạy: 

Kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống (phân tích, thuyết trình, 

phát vấn, tái hiện) và phương pháp giảng dạy tích cực (thảo luận theo nhóm, đặt 

vấn đề...) 
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6.2. Phương tiện giảng dạy: 

 Máy chiếu, máy tính, phấn, bảng, internet. . . 

7. Thang điểm đánh giá:. 

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Quản lý đào tạo sẽ quy đổi 

sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học 

kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ. 

8. Phương pháp và nội dung đánh giá  

(Theo Quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 212/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Tài chính-Quản trị kinh doanh). 

Loại hình  Nội dung đánh giá 
Mô tả cách thực 

hiện 
CĐR  

Trọng 

số 

Điểm 

chuyên 

cần 

 
Nhận thức, thái độ tham gia 

lớp học 

- Sinh viên đi 

học đầy đủ: Từ 9 

đến 10 điểm 

- Sinh viên vắng 

từ 20% trở 

xuống: Từ 5 đến 

8 điểm 

- Sinh viên vắng 

trên 20%: không 

được thi, không 

chấm điểm 

Giảng viên kết 

hợp với thái độ 

học tập của sinh 

viên để cho theo 

khung ở trên 

CĐR5 

 
10% 

 

Đánh giá  

quá 

trình 
(1) Kiểm tra thường kỳ - kiến 

thức đến thời điểm kiểm tra 

Bài kiểm tra 

thường xuyên: 2 

bài (trọng số 

10%), hình thức 

tự luận hoặc trắc 

nghiệm 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

20% 
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(2) 
Kiểm tra giữa kỳ - kiến thức 

đến thời điểm kiểm tra 

Bài kiểm tra giữa 

kỳ: 1 bài (trọng số 

10%) hình thức tự 

luận 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

Điểm thi 

cuối kỳ 

 
 

Bài thi tự luận 

cuối kỳ theo quy 

định của nhà 

trường 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

70% 

   Tổng: 100% 

9. Tài liệu học tập và tham khảo: 

9.1. Tài liệu học tập bắt buộc:Phạm Thị Lý, Đề cương bài giảng Luật Hành 

chính, trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh, Nxb thống kê, năm 

2020 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

10. Thông tin giảng viên giảng dạy: 

10.1. Giảng viên 1: 

 - Họ tên: Phạm Thị Lý 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

 - Số điện thoại: 0978612268    Email: Phamly.vantay@gmail.com 

10.2. Giảng viên 2: 

 - Họ tên: Đỗ Thị Thu Hương 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

 - Số điện thoại: 0902022521    Email: khoangtroixanhla@gmail.com 

10.3. Giảng viên 3: 

 - Họ tên: Vũ Thị Phương Thảo 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

 - Số điện thoại:  0943502538   Email: thaovu2011@gmail.com 

11. Nội dung và phân bổ thời gian: 
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Nội dung 

 

Phân bổ thời gian 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết 

Kiểm 

tra 

Bài tập, 

thảo 

luận 

Tự học, 

tự nghiên 

cứu 

Giới thiệu đề cương môn học Luật hành 

chính, tài liệu học tập cần thiết, chính sách 

và các hình thức đánh giá, kiểm tra đối với 

người học 

 

 

   

Chương 1: Những vấn đề chung về Luật 

hành chính 
3 

 
1 8 12 

Chương 2: Chủ thể của Luật hành chính 6 1 2 18 27 

Chương 3: Thủ tục hành chính, quyết định 

hành chính 
4 

 
2 12 18 

Chương 4: Vi phạm hành chính, trách 

nhiệm hành chính 
3 

   1 
2 12 18 

Chương 5: Bảo đảm và tăng cường pháp 

chế trong quản lý hành chính 
3 

 
1 8 12 

Tổng kết bài, định hướng ôn tập và thi kết 

thúc học phần cho người học 
1 

 
 2 3 

Tổng cộng 20 2 8 60 90 

12. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

Bài 1: Giới thiệu tổng quan môn học 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuyết/ 

Thực 

hành 

1 

- Giới thiệu đề cương môn học 

Luật hành chính, tài liệu học 

tập cần thiết, chính sách và các 

hình thức đánh giá, kiểm tra 

đối với người học 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2, 
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Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

2 
- Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho 

môn học 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

 

Chương 1: Những vấn đề chung về Luật hành chính 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuyết/ 

Thực 

hành 

2 

1.1. Khái niệm luật hành chính 

1.2.Quy phạm pháp luật hành 

chínhquan hệ pháp luật hành 

chính 

1.3. Hệ thống ngành luật hành 

chính 

 

 

 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2, 

 

Thảo 

luận 
1 

- Các yếu tố của quan hệ pháp 

luật hành chính 

- Ví dụ và phân tích các yếu tố 

của quan hệ pháp luật hành 

chính của ví dụ đó 

 

 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Đọc đề cương bài giảng Luật 

hành chính, nắm được đối tượng, 

phương pháp điều chỉnh của Luật 

hành chính, quy phạm pháp luật 

hành chính, quan hệ pháp luật 

 

 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 
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hành chính 

- Đọc đề cương bài giảng nghiên 

cứu trước nội dung chương 2: 

Chủ thể luật hành chính 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR6, 

CĐR7 

 

Chương 2 : Chủ thể của luật hành chính 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuyết/ 

Thực 

hành 

6 

2.1. Cơ quan hành chính nhà 

nước 

2.2. Quy chế pháp lý đối với 

cán bộ, công chức, viên chức 

2.3. Quy chế pháp lý của công 

dân, người nước ngoài, người 

không quốc tịch 

2.4. Quy chế pháp lý hành 

chính đối với các tổ chức xã hội 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2, 

 

Thảo 

luận 
2 

- Hệ thống cơ quan hành chính 

nhà nước của Việt Nam 

- Cán bộ, công chức, viên chức 

- Phòng, chống tham nhũng đối 

với cán bộ, công chức 

- Quy chế pháp lý đối với công 

dân, người nước ngoài, người 

không quốc tịch, tổ chức xã hội 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

Kiểm 

tra 
1 

Hệ thống cơ quan hành chính 

nhà nước của Việt Nam 
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Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

18 

- Đọc đề cương bài giảng Luật 

hành chính, nắm được hệ thống 

cơ quan hành chính nhà nước, 

quy chế pháp lý hành chính đối 

với cán bộ, công chức, viên 

chức, công dân Việt Nam, 

người nước ngoài, người không 

quốc tịch và tổ chức xã hội. 

-  Đọc đề cương bài giảng nghiên 

cứu trước nội dung chương 3: Thủ 

tục hành chính, quyết định hành 

chính 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

 

 

Chương 3 : Thủ tục hành chính, quyết định hành chính 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuyết/ 

Thực 

hành 

4 
3.1. Thủ tục hành chính 

3.2. Quyết định hành chính 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2, 

Thảo 

luận 
2 

- Các nguyên tắc xây dựng và 

thực hiện thủ tục hành chính 

- Các loại thủ tục hành chính 

- Cải cách thủ tục hành chính 

- Các yêu cầu của quyết định 

hành chính 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 
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Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

12 

- Đọc đề cương bài giảng Luật 

hành chính nắm được các nguyên 

tắc xây dựng và thực hiện thủ 

tục hành chính, các loại và các 

giai đoạn thực hiện thủ tục hành 

chính, chủ thể của thủ tục hành 

chính, tại sao phải cải cách thủ 

tục hành chính và phương pháp 

cải cách thủ tục hành chính 

- Đọc đề cương bài giảng Luật 

hành chính nắm được quyết định 

hành chính các yêu cầu và các 

loại quyết định hành chính 

-  Đọc đề cương bài giảng nghiên 

cứu trước nội dung chương 4: Vi 

phạm hành chính, trách nhiệm 

hành chính 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

 

 

Chương 4 : Vi phạm hành cính, trách n hiệm hành chính 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuyết/ 

Thực 

hành 

3 

4.1. Vi phạm hành chính 

4.2. Trách nhiệm hành chính 

 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

 

Thảo 

luận 
2 

- Dấu hiệu nhận biết vi phạm 

hành chính 

- Cấu thành vi phạm hành chính 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 
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- Các loại trách nhiệm hành 

chính 

- Phân tích các ví dụ thực tế 

 CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

Kiểm 

tra 
1 

Nêu ví dụ về vi phạm hành 

chính và phân tích các yếu tố 

cấu thành vi phạm hành chính 

của ví dụ đó 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

12 

- Đọc đề cương bài giảng Luật 

hành chính nắm được vi phạm 

hành chính, dấu hiệu nhận biết, và 

các yếu tố cấu thành; nắm được 

các hình thức trách nhiệm hành 

chính 

- Đọc đề cương bài giảng Luật 

hành chính nghiên cứu trước nội 

dung cương 5: Bảo đảm và tăng 

cường pháp chế trong quản lý 

hành chính nhà nước 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

 

 

 

Chương 5 : Bảo đảm và tăng cường pháp chế trong quản lý hành chính 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuyết/ 

Thực 

hành 

3 

5.1. Khái niệm, yêu cầu bảo 

đảm và tăng cường pháp chế 

trong quản lý hành chính nhà 

nước 

5.2. Biện pháp bảo đảm và tăng 

cường pháp chế trong quản lý 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2, 
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hành chính nhà nước 

 

Thảo 

luận 
1 

- Pháp chế? 

- Tại sao cần tăng cường pháp 

chế trong quản lý hành chính 

nhà nước ? 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

8 

- Đọc đề cương bài giảng Luật 

hành chính nắm được các yếu tố 

ảnh hưởng đến pháp chế trong 

quản lý hành chính nhà nước và 

các biện pháp  bảo đảm và tăng 

cường pháp chế trong quản lý 

hành chính nhà nước 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 

 

Bài ôn tập, định hướng thi hết môn 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuyết/ 

Thực 

hành 

1 

Tổng kết bài, định hướng ôn 

tập và thi kết thúc học phần 

cho người học  

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2, 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

2 
- Ôn tập chuẩn bị kiến thức thi 

hết môn theo yêu cầu 

Tài liệu học tập bắt buộc 

- Tài liệu 1: Đề cương bài 

giảng Luật hành chính 

 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5, 

CĐR6, 

CĐR7 
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TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 


